
       SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

         3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

         Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

         II. Nội dung yêu cầu báo giá:

         1. Danh mục vật tư y tế:

STT Danh mục
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ 

thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật

Số 

lượng / 

khối 

lượng

Đơn vị 

tính

1

Túi cuộn tiệt trùng 

loại dẹp 350mm x 

200m

Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 350mmx200m. 

Chất liệu: Giấy y tế, màu trắng, không mùi, 

không độc, không tơ sợi, đã được tẩy sạch, và 

nhựa plastic PET/PP, chịu nhiệt 121ºC -

140ºC, chất chỉ thị: có hình chữ nhật hoặc 

hình bình hành: chỉ thị màu Hồng chuyển 

sang màu nâu nếu tiệt trùng bằng khí EO, chỉ 

thị màu Xanh chuyển sang màu Xanh Nâu 

hoặc màu Nâu  nếu tiệt trùng bằng hơi nước 

từ nhiệt độ 121ºC-134ºC

2           Bộ 

2 Lam kính 7105

Độ dày: 1.0 - 1.2mm. Kích thước: 25.4 x 

76.2mm (1” x 3”); Vật liêu cấu thành: kính; 

Loại nhám.  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

         Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, thành Phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

         4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày …3.. tháng ..6.. năm 2024 đến trước 17h  ngày 

…12.. Tháng ..6.. năm 2024

         5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày …12.. tháng ..6.. năm 2024

Kon Tum, ngày  3   tháng  6  năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

          Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Kon Tum có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá 

gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế với nội dung cụ thể 

như sau:

          1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum; địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường 

Quang Trung, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

          2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phạm Thị Hồng Hậu, 

nhân viên cung ứng, số điện thoại: 0705 109 979 ; địa chỉ emai: Kimna1991@gmail.com



3

Dụng cụ đo huyết áp 

động mạch xâm lấn 1 

đường 

Bộ dẫn truyền cảm ứng theo dõi huyết áp 

động mạch xâm lấn 1 đường bằng PVC, đầu 

truyền dịch hình chữ J. Có dây nối phụ phân 

biệt xanh (tĩnh mạch) đỏ (động mạch). Áp lực 

đo từ -30 đến 300mmHg, độ nhạy 

5µv/v/mmHg. Nhiệt độ hoạt động từ 15
0
C 

đến 40
0
C. Trở kháng kích thích: >200 ohms. 

Trở kháng tín hiệu đầu ra: <3000 ohms. Đối 

xứng đầu dò: ±5%. Lệch vị trí số không (Cân 

bằng Zero) :± 40mmHg Độ chính xác: Sai số 

tối đa do tổng hiệu ứng của các biến thiên phi 

tuyến, độ trễ và độ nhạy sẽ không quá 2% số 

đọc hoặc ± 1 mmHg, tùy theo giá trị nào lớn 

hơn trong phạm vi hoạt động. Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485:2016.

4
Ống nghiệm EDTA 

2ml (nắp xanh dương)

Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, 

dung tích tối đa 6 ± 0.1ml , nắp nhựa màu 

xanh dương. Hóa chất bên trong là EDTA K2 

(Ethylenediaminetetraacetic Acid 

Dipotassium Salt Dihydrate) kháng đông cho 

2ml máu. Quy cách: 100 ống/hộp, được đóng 

trên hộp đế thấp. Đạt tiêu chuẩn ISO 

13485:2016.

4 Bộ

5 Bầu xông và ống ngậm

Bầu xông và ống ngậm dùng cho máy NE-

C900

(OMRON 9956268-9 NEBULIZER KIT SET 

NE-C29)

Tổng cộng : 5 khoản

         2. Địa điểm cung cấp: kho vật tư y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

         3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong tháng 6,7/2024

         5. Các thông tin khác (nếu có): không.

       GIÁM ĐỐC        PHÒNG VTTTBYT                  NGƯỜI LẬP BẢNG

     Võ Văn Thiện    Cáp Nguyễn Anh Tướng                Phạm Thị Hồng Hậu

         4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 1 lần sau khi bàn 

giao, nghiệm thu.


